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Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT
BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số        /SNN-PTNT ngày     tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên dự án, dự thảo: Nghị quyết ban hành Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 
	




I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	Nội dung 1: Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Nhằm cụ thể hóa và triển khai Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): 
+ Mục 5 Phần IV của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Mục 10 Phần IV Điều 1 của Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	 Nội dung 1: Các chính sách hỗ trợ Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Cụ thể các mức và lĩnh vực được hỗ trợ nhằm khuyến khích người sản xuất đầu tư.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành):
+ Mục 5 Phần IV của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Mục 10 Phần IV Điều 1 của Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 
- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         
+ Tên TTHC 1: Thủ tục hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
      Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác  FORMCHECKBOX 
  
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Quy định TTHC đã mang tính tổng quát, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, người dân dễ dàng thực hiện và theo dõi khi tham gia chính sách.
+ Tên TTHC 2: Thủ tục hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
       Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác  FORMCHECKBOX 
  

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Quy định TTHC đã mang tính tổng quát, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, người dân dễ dàng thực hiện và theo dõi khi tham gia chính sách.

+ Tên TTHC 3: Thủ tục điều chỉnh, kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt
(i) TTHC được: Quy định mới  FORMCHECKBOX 
    Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 
 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Quy định TTHC đã mang tính tổng quát, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, người dân dễ dàng thực hiện và theo dõi khi tham gia chính sách.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: không có
+ Biện pháp n: không có
b) Đối với Nội dung n tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
(trình bày như trên, nếu có): không có

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    
- TTHC 1: Thủ tục hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): hướng dẫn cách thức, thời gian, để người dân thuận tiện tham gia chính sách khi có nhu cầu. 
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không đáp ứng công tác quản lý nhà nước.
- TTHC 2:  Thủ tục hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện

 + Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): hướng dẫn cách thức, thời gian để người dân thuận tiện tham gia chính sách khi có nhu cầu.

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không đáp ứng công tác quản lý nhà nước.
- TTHC 3: Thủ tục điều chỉnh, kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): hướng dẫn chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với danh mục các phương án đã được phê duyệt. 
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không đáp ứng công tác quản lý nhà nước.
b) Đối với Nội dung n tại Mục [I.3.b]  (trình bày như trên, nếu có): không có              

	II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: THỦ TỤC HỖ TRỢ LÃI VAY ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 
THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định phải rõ ràng để người dân dễ dàng thực hiện, cơ quan quản lý thuận tiện giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện chính sách tại địa phương.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 
a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Kinh tế quận, huyện.

c) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế quận, huyện phải kiểm tra thực tế về địa điểm đầu tư, đối tượng sản xuất của phương án có phù hợp với quy hoạch của quận, huyện để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trình Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét thẩm định.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải xem xét trình Hội đồng thẩm định Thành phố (Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối).

e) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt phương án của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện, Hội đồng thẩm định Thành phố phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt.

g) Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay của Hội đồng thẩm định Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

h) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 26 ngày làm việc.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 
a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Kinh tế quận, huyện.

c) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế quận, huyện phải kiểm tra thực tế về địa điểm đầu tư, đối tượng sản xuất của phương án có phù hợp với quy hoạch của quận, huyện để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trình Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét thẩm định.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải xem xét trình Hội đồng thẩm định Thành phố (Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối).

e) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt phương án của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện, Hội đồng thẩm định Thành phố phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt.

g) Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay của Hội đồng thẩm định Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

h) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 26 ngày làm việc.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Cơ chế liên thông được áp dụng: hồ sơ của người dân nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi sản xuất) để xác định địa điểm đầu tư. Sau đó, chuyển về Ủy ban nhân dân quận huyện để xem xét tính phù hợp quy hoạch. Ủy ban nhân dân quận, huyện phải có nhiệm vụ xem xét trình Hội đồng thẩm định thành phố trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố: nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của chủ đầu tư.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện phương án có đúng mục đích, quy định tránh việc thất thoát ngân sách.
- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đầu tư) - là cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đầu tư) là phù hợp. Vì: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là nơi trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ tình hình sản xuất của chủ đầu tư.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đăng ký hỗ trợ theo mẫu 
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét phương án được hỗ trợ lãi vay, đồng thời để tránh trường hợp sau khi phương án được các cơ quan có chức năng thẩm định xong, nhưng không giải ngân được.
- Yêu cầu, quy cách: bản gốc 
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý để giải quyết nhu cầu.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Phương án hoặc giấy đề nghị kèm phương án sản xuất có xác nhận đồng ý cho vay vốn của tổ chức cho vay
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét hỗ trợ.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Trường hợp chủ đầu tư vay vốn để sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn thực phẩm an toàn thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố; hoặc có bản sao có chứng thực đối với hợp đồng kinh tế cung ứng sản phẩm cho các cơ sở đã được Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian hiệu lực của hợp đồng phải phù hợp với thời gian thực hiện phương án
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét hỗ trợ.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Người dân và cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi thời gian phê duyệt phương án
- Thời hạn: 26 ngày làm việc.
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 

a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Kinh tế quận, huyện.

c) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế quận, huyện phải kiểm tra thực tế về địa điểm đầu tư, đối tượng sản xuất của phương án có phù hợp với quy hoạch của quận, huyện để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trình Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét thẩm định.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải xem xét trình Hội đồng thẩm định Thành phố (Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối).

e) Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt phương án của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận - huyện, Hội đồng thẩm định Thành phố phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt.

g) Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xem xét, phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay của Hội đồng thẩm định Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

h) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 26 ngày làm việc.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Người dân biết để liên hệ khi có nhu cầu.
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Những trường vay vốn được hỗ trợ lãi vay từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận: do tính chất phức tạp của những trường hợp này nên Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt phương án được hỗ trợ theo quy định.

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 
- Tổ chức khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp (trừ các phương án án đầu tư Nhà máy giết mổ công nghiệp, đầu tư trang bị các kho bảo quản thịt và sản phẩm chế biến, pha lóc; phương án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi); hỗ trợ nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất nông nghiệp sạch và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Tổ chức khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; ký kết hợp đồng thuê đất phục vụ sản xuất nông nghiệp với người dân có đất nhưng không còn khả năng lao động.
- Tổ chức sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố.
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 
- Cá nhân khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp (trừ các phương án án đầu tư Nhà máy giết mổ công nghiệp, đầu tư trang bị các kho bảo quản thịt và sản phẩm chế biến, pha lóc; phương án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi); hỗ trợ nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất nông nghiệp sạch và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Cá nhân khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; ký kết hợp đồng thuê đất phục vụ sản xuất nông nghiệp với người dân có đất nhưng không còn khả năng lao động.
- Cá nhân sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5 cá nhân/tổ chức.
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: Phải quy định đối tượng để người dân biết ai được tham gia chính sách này, cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, kiểm tra.
+ Về phạm vi: Phải giới hạn phạm vi để giám sát. 
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đối tượng và phạm vi áp dụng đã được quy định rõ ràng, cụ thể nên không cần mở rộng/thu hẹp.


	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 254.564 đồng

	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: Đây là mức chi phí thấp nhất người dân phải thực hiện.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: đây chỉ là đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư nên không cần xác nhận.
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin: 
- Họ tên:

- Tên tổ chức:

- Nghề nghiệp/chức vụ

- Chức vụ (nếu là đại diện tổ chức)

- Sinh năm:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ đâu tư

- Đối tượng hộ:

-CMND:
Lý do quy định: 
- Phải biết thông tin cơ bản về người hoặc tổ chức tham gia chính sách.

- Phải biết hộ đó ở đâu, đăng ký thường trú ở đâu để xác định đối tượng có nằm trong vùng được hỗ trợ hay không.

- Đối với tổ chức, phải biết tổ chức đó có được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật hay không.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	· Yêu cầu, điều kiện: Phương án có xác nhận đồng ý cho vay vốn của tổ chức cho vay.
- Lý do quy định: để tránh trường hợp sau khi dự án được các cơ quan có chức năng thẩm định xong, nhưng không giải ngân được.
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 
 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:Chính sách này chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Chính sách không hạn chế đối tượng

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                    (Kết quả có thêm giấy phép nào, đề nghị nêu rõ)                  FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: ………………………
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: theo phương án được duyệt
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 
- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Trường hợp chủ phương án không thực hiện đúng mục đích phương án giá trị hiệu lực sẽ thay đổi, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hỗ trợ khi phát hiện có sai phạm.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ phương án phải tuân thủ thực hiện đúng mục đích của phương án, nếu thực hiện sai quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hỗ trợ.

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phùng Ngọc Tâm
Điện thoại cố định: 028.3822.6793; Di động: 090.3170.382; E-mail: pntam.ccptnt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: THỦ TỤC HỖ TRỢ LÃI VAY ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 
THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định phải rõ ràng để người dân dễ dàng thực hiện, cơ quan quản lý thuận tiện giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện chính sách tại địa phương.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc (huyện Cần Giờ, Củ Chi 05 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ trình Hội đồng thẩm định thành phố Thủ Đức, các quận, huyện (Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối).

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn, Hội đồng thẩm định phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện xem xét phê duyệt phương án vay vốn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt của Hội đồng thẩm định quận - huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. Đồng thời gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thông báo đến chủ đầu tư đến nhận kết quả.

e) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 11 ngày làm việc (riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi là không quá 13 ngày làm việc).

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc (huyện Cần Giờ, Củ Chi 05 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ trình Hội đồng thẩm định thành phố Thủ Đức, các quận, huyện (Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối).

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn, Hội đồng thẩm định phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện xem xét phê duyệt phương án vay vốn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt của Hội đồng thẩm định quận - huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. Đồng thời gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thông báo đến chủ đầu tư đến nhận kết quả.

e) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 11 ngày làm việc (riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi là không quá 13 ngày làm việc).

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Cơ chế liên thông được áp dụng: hồ sơ của người dân nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi sản xuất) để xác định địa điểm đầu tư. Sau đó, chuyển về hội đồng thẩm định quận, huyện xem xét trình Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt: nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của chủ đầu tư.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện phương án có đúng mục đích, quy định tránh việc thất thoát ngân sách.

- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đầu tư) - là cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đầu tư) là phù hợp. Vì: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là nơi trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ tình hình sản xuất của chủ đầu tư.

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đăng ký hỗ trợ theo mẫu 
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét phương án được hỗ trợ lãi vay, đồng thời để tránh trường hợp sau khi phương án được các cơ quan có chức năng thẩm định xong, nhưng không giải ngân được.
- Yêu cầu, quy cách: bản gốc 
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý để giải quyết nhu cầu.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Phương án hoặc giấy đề nghị kiêm phương án sản xuất có xác nhận đồng ý cho vay vốn của tổ chức cho vay
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét hỗ trợ.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Trường hợp chủ đầu tư vay vốn để sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn thực phẩm an toàn thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố; hoặc có bản sao có chứng thực đối với hợp đồng kinh tế cung ứng sản phẩm cho các cơ sở đã được Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian hiệu lực của hợp đồng phải phù hợp với thời gian thực hiện phương án
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét hỗ trợ.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Người dân và cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi thời gian phê duyệt phương án

- Thời hạn: 11 ngày làm việc (riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi là 13 ngày làm việc).
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 

a) Chủ đầu tư liên hệ và thực hiện theo quy định của tổ chức cho vay. Khi tổ chức cho vay đồng ý thì chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy định này và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi sản xuất, đầu tư.

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc (huyện Cần Giờ, Củ Chi 05 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải hoàn thành việc xác nhận địa điểm đầu tư và chuyển toàn bộ hồ sơ trình Hội đồng thẩm định thành phố Thủ Đức, các quận, huyện (Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối).

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn, Hội đồng thẩm định phải tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện xem xét phê duyệt phương án vay vốn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt của Hội đồng thẩm định quận - huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản từ chối và nêu rõ lý do. Đồng thời gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thông báo đến chủ đầu tư đến nhận kết quả.

e) Tổng thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 11 ngày làm việc (riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi là không quá 13 ngày làm việc).

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Người dân biết để liên hệ khi có nhu cầu.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

- Tổ chức khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp (trừ các phương án án đầu tư Nhà máy giết mổ công nghiệp, đầu tư trang bị các kho bảo quản thịt và sản phẩm chế biến, pha lóc; phương án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi); hỗ trợ nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất nông nghiệp sạch và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tổ chức khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; ký kết hợp đồng thuê đất phục vụ sản xuất nông nghiệp với người dân có đất nhưng không còn khả năng lao động.
- Tổ chức sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố.
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

- Cá nhân khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp (trừ các phương án án đầu tư Nhà máy giết mổ công nghiệp, đầu tư trang bị các kho bảo quản thịt và sản phẩm chế biến, pha lóc; phương án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi); hỗ trợ nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất nông nghiệp sạch và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Cá nhân khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; nâng hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên; ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; ký kết hợp đồng thuê đất phục vụ sản xuất nông nghiệp với người dân có đất nhưng không còn khả năng lao động.
- Cá nhân sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố.
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 100 cá nhân/tổ chức.
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: Phải quy định đối tượng để người dân biết ai được tham gia chính sách này, cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, kiểm tra.

+ Về phạm vi: Phải giới hạn phạm vi để giám sát. 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đối tượng và phạm vi áp dụng đã được quy định rõ ràng, cụ thể nên không cần mở rộng/thu hẹp.



	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 160.281 đồng


	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: Đây là mức chi phí thấp nhất người dân phải thực hiện.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:………………………………………………….                      

	Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: đây chỉ là đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư nên không cần xác nhận.
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin: 

- Họ tên:

- Tên tổ chức:

- Nghề nghiệp/chức vụ

- Chức vụ (nếu là đại diện tổ chức)

- Sinh năm:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ đâu tư

- Đối tượng hộ:

-CMND:
Lý do quy định: 

- Phải biết thông tin cơ bản về người hoặc tổ chức tham gia chính sách.

- Phải biết hộ đó ở đâu, đăng ký thường trú ở đâu để xác định đối tượng có nằm trong vùng được hỗ trợ hay không.

- Đối với tổ chức, phải biết tổ chức đó có được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật hay không.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	· Yêu cầu, điều kiện: Phương án có xác nhận đồng ý cho vay vốn của tổ chức cho vay.
- Lý do quy định: để tránh trường hợp sau khi dự án được các cơ quan có chức năng thẩm định xong, nhưng không giải ngân được.
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 
 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:Chính sách này chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Chính sách không hạn chế đối tượng

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                    (Kết quả có thêm giấy phép nào, đề nghị nêu rõ)                  FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: ………………………
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: theo phương án được duyệt

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Trường hợp chủ phương án không thực hiện đúng mục đích phương án giá trị hiệu lực sẽ thay đổi, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hỗ trợ khi phát hiện có sai phạm.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ phương án phải tuân thủ thực hiện đúng mục đích của phương án, nếu thực hiện sai quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hỗ trợ.

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Do Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phùng Ngọc Tâm

Điện thoại cố định: 028.3822.6793; Di động: 090.3170.382; E-mail: pntam.ccptnt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH,  KẾT THÚC TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Quy định phải rõ ràng để người dân dễ dàng thực hiện, cơ quan quản lý thuận tiện giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, thực hiện chính sách tại địa phương.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với danh mục các phương án đã được phê duyệt, Chủ đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bản chính và 06 bản sao) và gửi đến cơ quan đầu mối. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư.

3. Căn cứ ý kiến của các đơn vị liên quan (thể hiện bằng biên bản cuộc họp), phương án được giải quyết như sau:

a) Đối với phương án đã được thống nhất điều chỉnh hoặc kết thúc trước thời hạn, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan đầu mối tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện xem xét, quyết định.

b) Đối với phương án cần giải trình bổ sung, Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có ý kiến của các đơn vị liên quan và gửi về cơ quan đầu mối. Nếu quá thời hạn trên, Chủ đầu tư không bổ sung, cơ quan đầu mối sẽ hoàn trả hồ sơ cho Chủ đầu tư.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đầu mối trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có văn bản chấp thuận đối với đề nghị điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án của Chủ đầu tư đầu tư (hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do) và gửi về cơ quan đầu mối để thông báo cho Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan.

5. Tổng thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt không vượt quá 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đầu mối nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với danh mục các phương án đã được phê duyệt, Chủ đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bản chính và 06 bản sao) và gửi đến cơ quan đầu mối. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư.

3. Căn cứ ý kiến của các đơn vị liên quan (thể hiện bằng biên bản cuộc họp), phương án được giải quyết như sau:

a) Đối với phương án đã được thống nhất điều chỉnh hoặc kết thúc trước thời hạn, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan đầu mối tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện xem xét, quyết định.

b) Đối với phương án cần giải trình bổ sung, Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có ý kiến của các đơn vị liên quan và gửi về cơ quan đầu mối. Nếu quá thời hạn trên, Chủ đầu tư không bổ sung, cơ quan đầu mối sẽ hoàn trả hồ sơ cho Chủ đầu tư.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đầu mối trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có văn bản chấp thuận đối với đề nghị điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án của Chủ đầu tư đầu tư (hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do) và gửi về cơ quan đầu mối để thông báo cho Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan.

5. Tổng thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt không vượt quá 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đầu mối nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
      Không  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cơ chế liên thông được áp dụng: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và gửi đến cơ quan đầu mối. Cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của chủ đầu tư.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh, kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt tránh việc thất thoát ngân sách. 
- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………………………………………......

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi đầu tư) - là cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: nộp và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối là phù hợp. Vì: cơ quan đầu mối là cơ quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có văn bản chấp thuận đối với đề nghị điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án của Chủ đầu tư đầu tư. 

	4. Hồ sơ 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị (bao gồm thông tin phương án và nội dung điều chỉnh)
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét điều chỉnh, kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt.
- Yêu cầu, quy cách: bản gốc 
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý để giải quyết nhu cầu.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Báo cáo tiến độ đầu tư của phương án
	- Nêu rõ lý do quy định: là căn cứ để xem xét giải quyết.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Hồ sơ giải trình khác (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thêm thuyết minh, chứng cứ để xem xét giải quyết.
- Yêu cầu, quy cách: bản photo kèm bản chính đối chiếu.
Lý do quy định: thể hiện tính pháp lý của hồ sơ.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 07 bộ (gồm 01 bản chính và 06 bản sao)
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): để cơ quan đầu mối gửi các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư.

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Người dân và cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi thời gian giải quyết yêu cầu.
- Thời hạn: 12 ngày làm việc.
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: 

1. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với danh mục các phương án đã được phê duyệt, Chủ đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bản chính và 06 bản sao) và gửi đến cơ quan đầu mối. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xem xét, giải quyết đề nghị của Chủ đầu tư.

3. Căn cứ ý kiến của các đơn vị liên quan (thể hiện bằng biên bản cuộc họp), phương án được giải quyết như sau:

a) Đối với phương án đã được thống nhất điều chỉnh hoặc kết thúc trước thời hạn, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan đầu mối tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện xem xét, quyết định.

b) Đối với phương án cần giải trình bổ sung, Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có ý kiến của các đơn vị liên quan và gửi về cơ quan đầu mối. Nếu quá thời hạn trên, Chủ đầu tư không bổ sung, cơ quan đầu mối sẽ hoàn trả hồ sơ cho Chủ đầu tư.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đầu mối trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có văn bản chấp thuận đối với đề nghị điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án của Chủ đầu tư đầu tư (hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do) và gửi về cơ quan đầu mối để thông báo cho Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan.

5. Tổng thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án đã được phê duyệt không vượt quá 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đầu mối nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Người dân biết để liên hệ khi có nhu cầu.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: 

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

- Tổ chức khi khi có thay đổi nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án được phê duyệt. Tổ chức đầu tư có thay đổi nội dung phương án so với ban đầu với các lý do khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, điều kiện đầu tư không còn phù hợp hoặc các lý do khác không phải do lỗi của tổ chức đầu tư nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: 

- Cá nhân khi có thay đổi nội dung hoặc kết thúc trước thời hạn đối với phương án được phê duyệt. Cá nhân đầu tư có thay đổi nội dung phương án so với ban đầu với các lý do khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, điều kiện đầu tư không còn phù hợp hoặc các lý do khác không phải do lỗi của cá nhân đầu tư nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 30 cá nhân/tổ chức.
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: Phải quy định đối tượng để người dân biết ai được tham gia chính sách này, cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi, kiểm tra.

+ Về phạm vi: Phải giới hạn phạm vi để giám sát. 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đối tượng và phạm vi áp dụng đã được quy định rõ ràng, cụ thể nên không cần mở rộng/thu hẹp.



	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ……………….…………….

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có    FORMCHECKBOX 
    

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………

Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….

- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 160.281 đồng


	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: Đây là mức chi phí thấp nhất người dân phải thực hiện.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: văn bản đề nghị bao gồm thông tin phương án và nội dung điều chỉnh, tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh, nên không có mẫu chung.

	Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay

Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
            

Nếu CÓ, nêu rõ: 

-  Lý do:  

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
  
Nêu rõ lý do: đây chỉ là đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư nên không cần xác nhận.
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin: 

- Họ tên:

- Tên tổ chức:

- Nghề nghiệp/chức vụ

- Chức vụ (nếu là đại diện tổ chức)

- Sinh năm:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ đâu tư

- Đối tượng hộ:

-CMND:
Lý do quy định: 

- Phải biết thông tin cơ bản về người hoặc tổ chức tham gia chính sách.

- Phải biết hộ đó ở đâu, đăng ký thường trú ở đâu để xác định đối tượng có nằm trong vùng được hỗ trợ hay không.

- Đối với tổ chức, phải biết tổ chức đó có được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật hay không.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không   FORMCHECKBOX 
       Có    FORMCHECKBOX 
 

	- Yêu cầu, điều kiện: Chủ đầu tư có thay đổi nội dung phương án so với ban đầu với các lý do khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, điều kiện đầu tư không còn phù hợp hoặc các lý do khác không phải do lỗi của chủ đầu tư nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
- Lý do quy định: để tránh trường hợp thay đổi phương án do các yếu tố chủ quan của chủ đầu tư.
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 
 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Chính sách này chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: Chính sách không hạn chế đối tượng

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: không có

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: ………………………………………….

	11. Kết quả 

	- Giấy phép (Kết quả có thêm giấy phép nào, đề nghị nêu rõ)                         FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: ………………………
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: theo phương án được duyệt

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Có thể kéo dài thời hạn/thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không  FORMCHECKBOX 

Lý do: Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có thay đổi nội dung phương án so với phương án điều chỉnh đã phê duyệt với các lý do khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, điều kiện đầu tư không còn phù hợp hoặc các lý do khác không phải do lỗi của chủ đầu tư nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ phương án phải tuân thủ thực hiện đúng phương án điều chỉnh đã phê duyệt, nếu thực hiện sai quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt hỗ trợ.

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Do Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành.

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...
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